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theo định hướng ứng dụng)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Những vấn đề pháp lý mới của Luật hành chính
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  KTCS-05                           Số tín chỉ của học phần: 02
Các học phần tiên quyết: (Không có)
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email
	Số điện thoại

	1
	TS. Nguyễn Mạnh Hùng
	ĐH Luật HN
	nguyenmanhhung@hlu.edu.vn
	091.223.6060

	2
	PGS.TS. Nguyễn Văn Quang
	ĐH Luật HN
	nguyenvanquanghlu@gmail.com
	097.680.4244

	3
	TS. Nguyễn Ngọc Bích
	ĐH Luật HN
	bichlhc129@gmail.com
	098.919.6519

	4
	TS. Trần Thị Hiền
	ĐH Luật HN
	hiendhl@gmail.com
	090.347.2992

	5
	TS. Hoàng Quốc Hồng
	ĐH Luật HN
	hoanghongdhl@gmail.com
	098.330.6323

	6
	TS. Phan Lan Hương
	ĐH Luật HN
	lanhuongphan2001@yahoo.com
	0123.275.1128

	7
	TS. Nguyễn Thị Thủy
	ĐH Luật HN
	thuy.nguyen770@yahoo.com.vn
	090.400.4998


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
	- Nắm được bản chất của dịch vụ công, các hình thức cung ứng dịch vụ công và pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay.
	- Nắm được những nội dung, hình thức cơ bản của xã hội hóa cung ứng dịch vụ công và các yêu cầu pháp lý đối với xã hội hóa cung ứng dịch vụ công.
	- Nắm được bản chất của hợp đồng hành chính với tư cách là một phương thức pháp lý để chuyển giao cung ứng dịch vụ công và những đặc điểm cơ bản của một số hình thức hợp đồng hành chính thông dụng hiện nay trong thực tiễn quản lý.
	- Nắm được kiến thức cơ bản về khiếu kiện hành chính, tranh chấp hành chính và các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tranh chấp hành chính.
	- Lý giải được những ưu, nhược điểm vốn có của từng phương thức giải quyết tranh chấp hành chính.
	- Lý giải được xu thế tất yếu của đa dạng hóa các phương thức giải quyết tranh chấp hành chính trên thế giới.
	- Nắm được các mô hình tổ chức cơ quan giải quyết tranh chấp hành chính trên thế giới.
	- Nắm được các điều kiện cần thiết để đa dạng hóa các phương thức giải quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam.
Về kỹ năng: 
	- Có kỹ năng cần thiết để phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và thách thức pháp lý của việc cung ứng dịch vụ công, xã hội hóa cung ứng dịch vụ công trong các lĩnh vực, địa phương cụ thể.
	- Có kỹ năng cần thiết để xác định được nhu cầu giao kết hợp đồng hành chính trong các lĩnh vực, địa phương cụ thể.
	- Có kỹ năng cần thiết để phát hiện và đề xuất giải pháp hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tranh chấp hành chính trong các lĩnh vực, địa phương cụ thể.
		- Có kỹ năng kết hợp nhiều phương pháp, biện pháp để giải quyết một vụ việc tranh chấp hành chính trên thực tế.
		- Có kỹ năng lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết hiệu quả vụ việc tranh chấp hành chính trên thực tế.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
· Vấn đề/chuyên đề 1: Những vấn đề pháp lý về dịch vụ công, cung ứng dịch vụ công và xã hội hóa cung ứng dịch vụ công
2.1. Họ và tên giảng viên:
	1. TS. Nguyễn Ngọc Bích,		Email: bichlhc129@gmail.com,	   Điện thoại: 098.919.6519       
	2. TS. Phan Lan Hương,		Email: lanhuongphan2001@yahoo.com, Điện thoại: 0123.275.1128
	3. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang,	Email: nguyenvanquanghlu@gmail.com, Điện thoại: 097.680.4244
	4. TS. Nguyễn Thị Thủy		Email: thuy.nguyen770@yahoo.com.vn, Điện thoại: 090.400.4998
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Nhận thức chung về dịch vụ công và cung ứng dịch vụ công
2.2.1.1. Khái niệm dịch vụ công và các loại dịch vụ công
2.2.1.2. Một số nguyên tắc cung ứng dịch vụ công
2.2.1.3. Các hình thức cung ứng dịch vụ công
2.2.2. Điều chỉnh pháp luật hoạt động cung ứng dịch vụ công 
2.2.2.1. Một số vấn đề chung về pháp luật điều chỉnh cung ứng dịch vụ công
2.2.2.2. Nội dung của pháp luật điều chỉnh cung ứng dịch vụ công 
2.2.2.2.1. Bộ máy quản lý các đơn vị cung ứng dịch vụ công
2.2.2.2.2. Quản lý chất lượng cung ứng dịch vụ công 
2.2.2.2.3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc cung ứng dịch vụ công 
2.2.3. Xã hội hóa cung ứng dịch vụ công và những vấn đề đặt ra đối với pháp luật hành chính
2.2.3.1. Tổng quan chung về xã hội hóa cung ứng dịch vụ công
2.2.3.2. Các quy định hiện hành điều chỉnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công và yêu cầu hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
	+ TS. Nguyễn Văn Quang (chủ nhiệm), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Hoàn thiện khung pháp luật về xã hội hóa cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam, (2010), mã số LH-08-06/ĐHL-HN, Trường Đại học Luật Hà Nội.
	+ Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dịch vụ công và cung ứng dịch vụ công tiêu biểu.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
	+ Lê Chi Mai, Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp, (2002), Nxb. Lao động.
· Vấn đề/chuyên đề 2: Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng hành chính
2.1. Họ và tên giảng viên:
	1. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang,	Email: nguyenvanquanghlu@gmail.com, Điện thoại: 097.680.4244
	2. TS. Nguyễn Ngọc Bích,		Email: bichlhc129@gmail.com,	   Điện thoại: 098.919.6519       
	3. TS. Hoàng Quốc Hồng,		Email: hoanghongdhl@gmail.com, 	   Điện thoại: 098.330.6323
	4. TS. Nguyễn Mạnh Hùng,	Email: nguyenmanhhung@hlu.edu.vn, Điện thoại: 091.223.6060
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Nhận thức chung về hợp đồng hành chính
2.2.1.1. Hợp đồng hành chính - Một phương thức pháp lý để chuyển giao cung ứng dịch vụ công
2.2.1.2. Đặc trưng của hợp đồng hành chính
2.2.2. Điều chỉnh pháp luật đối với hợp đồng hành chính
2.2.2.1. Giao kết hợp đồng hành chính
2.2.2.2. Thực hiện hợp đồng hành chính
2.2.2.3. Giải quyết tranh chấp hợp đồng hành chính
2.2.3. Một số loại hình hợp đồng hành chính và thực tiễn pháp lý ở Việt Nam
2.2.3.1. Hợp đồng giao thầu công
2.2.3.2. Hợp đồng ủy quyền thực hiện dịch vụ công
2.2.3.3 Hợp đồng hợp tác công tư (PPP - Public Private Partnership)
2.2.3.4. Một số loại hợp đồng khác
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
	+ Phạm Hồng Thái (chủ biên), Hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước, (2016), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
	+ Võ Trí Hảo, Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng hành chính bằng tài phán, Tạp chí Luật học số 3/2016, tr. 21-30.
	+ Martine Lombard và Gilles Dumond, Pháp luật hành chính Cộng hòa Pháp, (2007), Nxb. Tư pháp, tr. 337 - 434.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
	+ Phạm Hồng Thái, Một số vấn đề lý luận về hợp đồng hành chính, Tạp chí luật học, số 6/2012, tr. 28-46.
	+ Phạm Hồng Thái, Hợp đồng hành chính - hình thức hoạt động hành chính nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước số 1/2013, tr, 28-32.
	+ Cắt hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc thi công cầu Cần Thơ
(http://chinaru.vn/cong-nghip/giao-thong-vn-ti/8227-cat-hop-dong-voi-nha-thau-trung-quoc-thi-cong-cau-can-tho.html).
	+ Võ Thuận, Quản lý dịch vụ thu gom rác dân lập
(http://dddn.com.vn/24341cat104/quan-ly-dich-vu-thu-gom-rac-dan-lap.htm).
	+ Hải Châu, Đà Nẵng: Xã hội hóa dịch vụ thu gom rác thải
(http://www.laodong.com.vn/Home/Xa-hoi-hoa-dich-vu-thu-gom-xu-ly-rac/20077/45164.laodong).
	+ Trang Anh, Hợp tác công tư: Đang là xu hướng hiện nay
(http://www.tinmoi.vn/Hop-tac-cong-tu-Dang-la-xu-huong-hien-nay-033410.html).
	+ Đức Thắng, Hợp tác công tư: Kinh nghiệm từ nước ngoài
(http://dddn.com.vn/20090105105756772cat143/hop-tac-cong-tu-kinh-nghiem-tu-nuoc-ngoai.htm).
	+ Liana Pascariu Public Private Partnership in Administrative Contract
(http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewFile/20/19).
· Vấn đề/chuyên đề 3: Tranh chấp hành chính và xu thế đa dạng hóa phương thức giải quyết tranh chấp hành chính
2.1. Họ và tên giảng viên:
	1. TS. Nguyễn Mạnh Hùng,	Email: nguyenmanhhung@hlu.edu.vn, Điện thoại: 091.223.6060
	2. TS. Trần Thị Hiền,		Email: hiendhl@gmail.com,		   Điện thoại: 090.347.2992
	3. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang,	Email: nguyenvanquanghlu@gmail.com, Điện thoại: 097.680.4244
	4. TS. Nguyễn Thị Thủy,		Email: thuy.nguyen770@yahoo.com.vn, Điện thoại: 090.400.4998
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Tranh chấp hành chính - hiện tượng khách quan trong quản lý hành chính nhà nước
2.2.2. Xu thế đa dạng hóa các phương thức giải quyết tranh chấp hành chính
2.2.2.1. Các phương thức phổ biến để giải quyết tranh chấp hành chính
2.2.2.1.1. Giải quyết khiếu nại hành chính
2.2.2.1.2. Xét xử hành chính
2.2.2.2. Các phương thức giải quyết tranh chấp hành chính mới được thiết lập ở một số quốc gia
2.2.2.2.1. Giải quyết tranh chấp hành chính tại cơ quan tài phán hành chính
2.2.2.2.2. Giải quyết tranh chấp hành chính tại cơ quan trung gian hòa giải hành chính
2.2.3. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thiết lập các phương thức mới để giải quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
	+ TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam (sách chuyên khảo; tái bản có chỉnh sửa, bổ sung), (2016), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
	+ TS. Nguyễn Mạnh Hùng (chủ nhiệm), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Khiếu kiện hành chính và giải quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam, (2017), mã số LH-03/2016/HĐ-QLKH-TCKT, Trường Đại học Luật Hà Nội.
	+ Luật cạnh tranh ngày 03/12/2004.
	+ Luật khiếu nại ngày 11/11/2011 (đã bị bãi bỏ một số điều theo Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013).
	+ Luật đất đai ngày 29/11/2013.
	+ Luật tố tụng hành chính ngày 25/11/2015.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
	+ Hồ sơ tranh chấp hành chính do giảng viên hoặc học viên cung cấp.
	+ ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, “Đa dạng hoá các phương thức giải quyết khiếu kiện hành chính ở Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (9/2012), tr. 19 - 26.
	+ GS.TS. Franz Reimer (2011), “Pháp điển hoá, kiểm soát, châu Âu hoá: Hiện trạng của Luật hành chính Đức” (Người dịch: TS. Nguyễn Thị Ánh Vân), Tạp chí Luật học, (09 - Đặc san tìm hiểu hệ thống pháp luật Cộng hoà Liên bang Đức), tr. 3 - 8.
	+ GS.TS. Roland Fritz, M.A. (2011), “Hệ thống tài phán hành chính của Cộng hoà Liên bang Đức” (Người dịch: PGS.TS. Đào Thị Hằng), Tạp chí Luật học, (09 - Đặc san: tìm hiểu hệ thống pháp luật Cộng hoà Liên bang Đức), tr. 9 - 20.
	+ TS. Hoàng Ngọc Giao - Chủ biên, Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển (2009), Cơ chế giải quyết khiếu nại - Thực trạng và giải pháp, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
	+ TS. Trần Minh Hương (2007), “Bàn về một số vấn đề liên quan đến việc thành lập cơ quan tài phán hành chính ở Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, (Số chuyên đề về khiếu nại và khiếu kiện hành chính), tr. 14 - 17, 32.
	+ ThS. Nguyễn Văn Quang (2001), “Giải quyết tranh chấp hành chính ở Ôtxtrâylia”, Tạp chí Luật học, (3), tr. 38 - 42.
	+ TS. Nguyễn Văn Quang (2010), “Giải quyết tranh chấp hành chính bằng cơ quan hành chính theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ”, Tạp chí Luật học, (12), tr. 26 - 33.
	+ TS. Nguyễn Văn Quang (2012), “Mô hình giải quyết khiếu kiện hành chính của Vương quốc Anh”, Tạp chí luật học, (7), tr. 66 - 76.
	+ Lê Thị Thuý (2006), “Bảo đảm sự công bằng trong giải quyết khiếu kiện hành chính ở Cộng hoà Pháp”, Tạp chí Luật học, (1), tr. 72 - 78.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Những vấn đề pháp lý về dịch vụ công, cung ứng dịch vụ công và xã hội hóa cung ứng dịch vụ công
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	2
	Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng hành chính
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	3
	Tranh chấp hành chính và xu thế đa dạng hóa phương thức giải quyết tranh chấp hành chính
	4
	20
	3
	3 (6)
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Bài thi viết trên lớp với thời gian làm bài từ 45 phút đến 60 phút.
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10.
c) Điểm thưởng: Giảng viên có thể cho điểm thưởng (tối đa 3 điểm) đối với các học viên tích cực trong giờ thảo luận. Điểm thưởng được cộng vào điểm kiểm tra thường xuyên.
d) Trọng số điểm:  30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Bài thi viết với thời gian làm bài là 180 phút.
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10. 
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1: Những vấn đề pháp lý về dịch vụ công, cung ứng dịch vụ công và xã hội hóa cung ứng dịch vụ công
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Nhận thức chung về dịch vụ công và cung ứng dịch vụ công
2. Điều chỉnh pháp luật hoạt động cung ứng dịch vụ công
	Lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1. Xã hội hóa cung ứng dịch vụ công và những vấn đề đặt ra đối với pháp luật hành chính
2. Các loại dịch vụ hành chính công và xã hội hóa cung ứng loại dịch vụ này ở Việt Nam
	Thảo luận
	6

	Buổi 3
	1. Ảnh hưởng của xã hội hóa đến cung ứng dịch vụ công;
2. Những thuận lợi, khó khăn và thách thức pháp lý của việc cung ứng một số dịch vụ công cụ thể: y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, công chứng, chứng thực… trong thực tiễn tại địa phương
	Làm việc nhóm
	3

	Buổi 4
	Xã hội hóa một số dịch vụ công cụ thể: y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, công chứng, chứng thực… trong thực tiễn tại địa phương
	Tự học
	20


2. Vấn đề/chuyên đề 2: Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng hành chính
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Nhận thức chung về hợp đồng hành chính
2. Điều chỉnh pháp luật đối với hợp đồng hành chính
	Lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Một số loại hình hợp đồng hành chính và thực tiễn pháp lý ở Việt Nam (Hợp đồng giao thầu công; Hợp đồng ủy quyền thực hiện dịch vụ công; Hợp đồng hợp tác công tư (PPP - Public Private Partnership)
	Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Nhu cầu giao kết hợp đồng hành chính trong các lĩnh vực, địa phương cụ thể
	Làm việc nhóm
	3

	Buổi 4
	Một số loại hình hợp đồng hành chính khác 
	Tự học
	20


3. Vấn đề/chuyên đề 3: Tranh chấp hành chính và xu thế đa dạng hóa phương thức giải quyết tranh chấp hành chính
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Tranh chấp hành chính - hiện tượng khách quan trong quản lý hành chính nhà nước
2. Xu thế đa dạng hóa các phương thức giải quyết tranh chấp hành chính
	Lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của khiếu kiện hành chính và giải quyết tranh chấp hành chính trong vụ việc thực tiễn cụ thể
	Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Những ưu điểm, hạn chế vốn có của phương thức giải quyết khiếu nại hành chính và phương thức xét xử hành chính
	Làm việc nhóm
	3

	Buổi 4
	Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thiết lập các phương thức mới để giải quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam
	Tự học
	20
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